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       UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

       

         Số:  03a /QĐ-MNSC                                            Him Lam, ngày 07  tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi năm 2024 

của Trường Mầm non Sơn Ca thành phố Điện Biên Phủ 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 

Căn cứ vào Thông tư 09/2025/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ 

Xét đề nghị của bộ phận phụ trách CSVC, kế toán trường Mầm non Sơn Ca; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố công khai việc mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi 

năm 2024 của trường mầm non Sơn Ca thành phố Điện Biên Phủ (theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các bộ phận, ban ngành đoàn thể, tổ chuyên môn và bộ phận văn phòng trong 

nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

             Nơi nhận: 
           - Lưu: KT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Đặng Thị Hải Yến 
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DANH MỤC ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CÔNG KHAI 
 (Kèm theo Quyết định số 03a/QĐ-MNSC, ngày 07/ 01/2025 của trường MN Sơn Ca 

 Về việc công bố công khai mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi năm 2024 của 

Trường Mầm non Sơn Ca thành phố Điện Biên Phủ) 

 

ĐVT: Đồng 

T Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
* DANH MỤC THEO THÔNG TƯ 01       

B TRẺ TỪ 24 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI        

I ĐỒ DÙNG       

1 Bàn giáo viên Cái 1 1.290.000 1.290.000 

2 Ghế giáo viên Cái 2 565.000 1.130.000 

3 Thùng đựng rác Cái 2 249.000 498.000 

4 Bập bênh  Cái 2 875.000 1.750.000 

5 Cột ném bóng Bộ 2 675.000 1.350.000 

7 Hộp thả hình  Bộ 4 275.000 1.100.000 

8 Bộ xâu dây Bộ 6 68.000 408.000 

9 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 4 299.000 1.196.000 

10 Các con kéo dây có khớp       

10,1 Con cá sấu kéo dây có khớp Con 3 205.000 615.000 

10,2 Con chó kéo dây có khớp Con 3 267.000 801.000 

11 Bộ xây dựng trên xe  Bộ 2 388.000 776.000 

12 Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình Bộ 2 75.000 150.000 

13 Đồ chơi các con vật sống dưới nước Bộ 2 75.000 150.000 

14 Đồ chơi các con vật sống trong rừng Bộ 2 75.000 150.000 

15 Tranh ghép các con vật Bộ 2 1.165.000 2.330.000 

16 Tranh ghép các loại quả Bộ 2 645.000 1.290.000 

17 Đồ chơi nhồi bông Bộ 2 250.000 500.000 

18 Đồ chơi  với cát Bộ 2 199.000 398.000 

19 Tranh động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 55.000 110.000 

20 Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa Bộ 2 95.000 190.000 

21 Tranh các phương tiện giao thông Bộ 2 55.000 110.000 

22 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 2 55.000 110.000 

23 Lô tô các con vật   Bộ 5 12.000 60.000 

24 Con rối Bộ 2 1.965.000 3.930.000 

25 Búp bê bé trai (cao - thấp) Bộ 4 299.000 1.196.000 

26 Búp bê bé gái (cao- thấp) Bộ 4 299.000 1.196.000 

27 Bộ đồ chơi nấu ăn  Bộ 2 199.000 398.000 

28 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 2 408.000 816.000 

29 Xắc xô to Cái 2 40.000 80.000 

30 Phách gõ Cặp 10 40.000 400.000 

31 Đất nặn Hộp 50 22.000 1.100.000 

32 Bút sáp, phấn vẽ        

32,1 Bút sáp Hộp 50 22.000 1.100.000 
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T Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
32,2 Phấn vẽ Hộp 50 11.000 550.000 

33 Bộ nhận biết, tập nói,  Bộ 2 2.399.000 4.798.000 

C TRẺ TỪ 3 ĐẾN 4 TUỔI        

I ĐỒ DÙNG       

1 Giá phơi khăn mặt Cái 1 1.040.000 1.040.000 

2 Tủ (giá) đựng ca, cốc Cái 2 1.240.000 2.480.000 

3 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 7.620.000 7.620.000 

4 Bình ủ nước Cái 2 2.865.000 5.730.000 

5 Giá để giày dép  Cái 2 1.365.000 2.730.000 

6 Bàn cho trẻ Cái 4 990.000 3.960.000 

7 Đàn Organ  Bộ 1 14.900.000 14.900.000 

II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ 

HỌC LIỆU 

      

8 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 6 10.000 60.000 

9 Cột ném bóng Bộ 2 675.000 1.350.000 

10 Xắc xô Cái 2 40.000 80.000 

11 Trống da Cái 4 108.000 432.000 

12 Cổng chui Cái 6 1.090.000 6.540.000 

13 Kéo thủ công Cái 50 16.500 825.000 

14 Kéo văn phòng Cái 2 40.000 80.000 

15 Bút chì đen Cái 50 6.700 335.000 

16 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu       

16,1 Bút sáp Hộp 50 22.000 1.100.000 

16,2 Phấn vẽ Hộp 50 11.000 550.000 

16,3 Bút chì màu Hộp 50 45.000 2.250.000 

17 Đất nặn  Hộp 50 22.000 1.100.000 

18 Giấy màu Tập 50 7.000 350.000 

19 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 2 108.000 216.000 

20 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 2 108.000 216.000 

21 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 2 108.000 216.000 

22 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 2 108.000 216.000 

23 Hàng rào lắp ghép lớn Túi 6 135.000 810.000 

24 Ghép nút lớn Túi 4 135.000 540.000 

25 Tháp dinh dưỡng Tờ 2 28.000 56.000 

26 Búp bê bé trai Cái 2 208.000 416.000 

27 Búp bê bé gái Cái 2 208.000 416.000 

28 Bộ đồ chơi nấu ăn  Bộ 2 199.000 398.000 

29 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 2 188.000 376.000 

30 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Cái 2 175.000 350.000 

31 Bộ dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình Bộ 2 199.000 398.000 

32 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 188.000 376.000 

33 Bộ động vật biển  Cái 2 233.000 466.000 

34 Bộ làm quen với toán  Bộ 20 40.000 800.000 

35 Con rối Bộ 2 2.895.000 5.790.000 
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T Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
36 Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ Bộ 2 95.000 190.000 

37 Tranh các con vật Bộ 2 55.000 110.000 

38 Tranh ảnh một số nghề nghiệp  Bộ 2 55.000 110.000 

39 Đồng hồ học đếm 2 mặt Cái 2 435.000 870.000 

40 Bàn tính học đếm  Cái 4 292.000 1.168.000 

41 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 2 55.000 110.000 

42 Tranh ảnh về Bác Hồ Bộ 2 25.000 50.000 

43 Bìa các màu  Bộ 100 4.400 440.000 

44 Kẹp sắt các cỡ Bộ 20 15.000 300.000 

45 Dập lỗ  Cái 2 138.000 276.000 

46 Súng bắn keo Cái 2 169.000 338.000 

47 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Bộ 6 283.000 1.698.000 

D TRẺ TỪ 4 ĐẾN 5 TUỔI       

I ĐỒ DÙNG       

1 Giá phơi khăn  Cái 1 1.040.000 1.040.000 

2 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 7.620.000 7.620.000 

3 Bàn giáo viên Cái 2 1.290.000 2.580.000 

4 Ghế giáo viên Cái 1 565.000 565.000 

5 Bàn cho trẻ Cái 10 990.000 9.900.000 

II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ 

HỌC LIỆU  

      

6 Bàn chải đánh răng trẻ em  Cái 10 10.000 100.000 

7 Mô hình hàm răng Cái 4 145.000 580.000 

8 Kéo thủ công Cái 50 16.500 825.000 

9 Kéo văn phòng Cái 2 40.000 80.000 

10 Bút chì đen Cái 50 6.700 335.000 

11 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu       

11,1 Bút sáp Hộp 50 22.000 1.100.000 

11,2 Phấn vẽ Hộp 50 11.000 550.000 

11,3 Bút chì màu Hộp 50 45.000 2.250.000 

12 Giấy màu Tập 50 7.000 350.000 

13 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 2 108.000 216.000 

14 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 2 108.000 216.000 

15 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 2 108.000 216.000 

16 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 2 108.000 216.000 

17 Bộ lắp ghép  Bộ 2 192.000 384.000 

18 Búp bê bé trai Cái 2 208.000 416.000 

19 Búp bê bé gái Cái 2 208.000 416.000 

20 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 2 408.000 816.000 

21 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 2 188.000 376.000 

22 Bộ ghép hình hoa Bộ 2 147.000 294.000 

23 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 2 95.000 190.000 

24 Hàng rào nhựa Bộ 6 135.000 810.000 

25 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 2 175.000 350.000 
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T Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
26 Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia 

đình 

Bộ 2 199.000 398.000 

27 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 188.000 376.000 

28 Bộ lắp ráp xe lửa bộ 2 265.000 530.000 

29 Bộ động vật biển Cái 2 233.000 466.000 

30 Bộ động vật sống trong rừng Cái 2 233.000 466.000 

31 Bộ động vật nuôi trong gia đình Cái 2 233.000 466.000 

32 Bộ côn trùng Cái 2 233.000 466.000 

33 Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ Bộ 2 95.000 190.000 

34 Bộ làm quen với toán Bộ 30 58.000 1.740.000 

35 Bàn tính học đếm  Cái 2 292.000 584.000 

36 Bộ hình phẳng  Bộ 20 33.000 660.000 

37 Ghép nút lớn Túi 2 135.000 270.000 

38 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 2 199.000 398.000 

39 Bộ xếp hình các phương tiện giao thông Bộ 2 379.000 758.000 

40 Tranh ảnh một số nghề nghiệp  Bộ 2 55.000 110.000 

41 Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, thắng 

cảnh 

Bộ 2 98.000 196.000 

42 Lịch của bé Bộ 1 620.000 620.000 

43 Bộ trang phục công an  Bộ 4 490.000 1.960.000 

44 Bộ trang phục bộ đội   Bộ 60 350.000 21.000.000 

45 Bộ trang phục bác sỹ  Bộ 4 150.000 600.000 

46 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 4 80.000 320.000 

47 Gạch xây dựng  Thùng 2 565.000 1.130.000 

48 Đất nặn  Hộp 50 22.000 1.100.000 

49 Màu nước Vỉ 50 65.000 3.250.000 

50 Bút lông cỡ to Cây 24 16.000 384.000 

51 Bút lông cỡ nhỏ Cây 24 14.000 336.000 

52 Bìa các màu  Bộ 100 4.400 440.000 

53 Kẹp sắt các cỡ Bộ 20 15.000 300.000 

E TRẺ TỪ 5 ĐẾN 6 TUỔI        

I ĐỒ DÙNG       

1 Cốc uống nước Cái 20 35.000 700.000 

2 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 7.620.000 7.620.000 

3 Phản  Cái 10 990.000 9.900.000 

4 Giá để giày dép  Cái 1 1.365.000 1.365.000 

5 Thùng đựng rác có nắp đậy Cái 1 249.000 249.000 

6 Xô Cái 2 86.500 173.000 

7 Chậu Cái 2 53.000 106.000 

8 Bàn cho trẻ Cái 20 990.000 19.800.000 

9 Ghế cho trẻ Cái 20 250.000 5.000.000 

10 Bàn giáo viên Cái 1 1.290.000 1.290.000 

11 Ghế giáo viên Cái 1 565.000 565.000 

12 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 2 3.695.000 7.390.000 
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T Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
II THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ 

HỌC LIỆU  

      

13 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 12 10.000 120.000 

14 Mô hình hàm răng Cái 6 145.000 870.000 

15 Vòng thể dục to Cái 2 58.000 116.000 

16 Vòng thể dục nhỏ Cái 10 40.000 400.000 

17 Gậy thể dục nhỏ Cái 20 12.000 240.000 

18 Xắc xô Cái 20 40.000 800.000 

19 Cổng chui Cái 2 1.090.000 2.180.000 

20 Cột ném bóng Bộ 2 675.000 1.350.000 

21 Bóng các loại       

21,1 Bóng to Quả 40 18.000 720.000 

21,2 Bóng nhỡ Quả 40 13.000 520.000 

21,3 Bóng nhỏ Quả 40 8.000 320.000 

22 Đồ chơi Bowling Bộ 5 142.000 710.000 

23 Dây thừng Cái 4 75.000 300.000 

24 Nguyên liệu để đan tết  Kg 2 445.000 890.000 

25 Kéo thủ công Cái 70 16.500 1.155.000 

26 Kéo văn phòng Cái 2 40.000 80.000 

27 Bút chì đen Cái 70 6.700 469.000 

28 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu       

28,1 Bút sáp Hộp 70 22.000 1.540.000 

28,2 Phấn vẽ Hộp 70 11.000 770.000 

28,3 Bút chì màu Hộp 70 45.000 3.150.000 

29 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 2 108.000 216.000 

30 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 2 108.000 216.000 

31 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 2 108.000 216.000 

32 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 2 108.000 216.000 

33 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 5 175.000 875.000 

34 Bộ lắp ráp kỹ thuật Bộ 1 795.000 795.000 

35 Bộ xếp hình xây dựng  Bộ 1 635.000 635.000 

36 Bộ luồn hạt Bộ 5 545.000 2.725.000 

37 Bộ lắp ghép  Bộ 2 192.000 384.000 

38 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2 188.000 376.000 

39 Bộ lắp ráp xe lửa Bộ 2 265.000 530.000 

40 Bộ sa bàn giao thông  Bộ 1 650.000 650.000 

41 Bộ động vật sống dưới nước Cái 2 233.000 466.000 

42 Bộ động vật sống trong rừng Cái 2 233.000 466.000 

43 Bộ động vật nuôi trong gia đình Cái 2 233.000 466.000 

44 Bộ côn trùng Cái 1 233.000 233.000 

45 Cân chia vạch Cái 2 108.000 216.000 

46 Nam châm thẳng Cái 2 38.500 77.000 

47 Kính lúp Cái 4 50.000 200.000 

48 Phễu nhựa Cái 10 12.500 125.000 
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T Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
49 Bể chơi với cát và nước  Bộ 1 2.990.000 2.990.000 

50 Ghép nút lớn Bộ 2 135.000 270.000 

51 Bộ ghép hình hoa Bộ 3 147.000 441.000 

52 Bảng chun học toán Bộ 5 49.500 247.500 

53 Đồng hồ học số, học hình  Cái 2 319.000 638.000 

54 Bàn tính học đếm  Cái 35 292.000 10.220.000 

55 Bộ làm quen với toán   Bộ 40 75.000 3.000.000 

56 Bộ hình khối   Bộ 30 68.000 2.040.000 

57 Bộ nhận biết hình phẳng Bộ 30 33.000 990.000 

58 Bộ que tính Bộ 30 8.000 240.000 

59 Lô tô động vật Bộ 30 12.000 360.000 

60 Lô tô thực vật Bộ 30 12.000 360.000 

61 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 30 12.000 360.000 

62 Lô tô đồ vật Bộ 30 12.000 360.000 

63 Domino chữ cái và số Hộp 30 68.000 2.040.000 

64 Bảng quay 2 mặt Cái 1 2.690.000 2.690.000 

65 Bộ chữ cái Bộ 70 14.000 980.000 

66 Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản Bộ 35 53.000 1.855.000 

67 Tranh ảnh về Bác Hồ Bộ 2 25.000 50.000 

68 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 2 55.000 110.000 

69 Tranh ảnh một số nghề phổ biến Bộ 2 55.000 110.000 

70 Bộ tranh truyện mẫu giáo  5 - 6 tuổi  Bộ 1 204.000 204.000 

71 Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 - 6 

tuổi  

Bộ  1 204.000 204.000 

72 Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề Bộ 1 204.000 204.000 

73 Bộ dụng cụ lao động Bộ 3 183.000 549.000 

74 Bộ đồ chơi nhà bếp Bộ 3 199.000 597.000 

75 Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình Bộ 2 408.000 816.000 

76 Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống Bộ 2 199.000 398.000 

77 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 3 80.000 240.000 

78 Búp bê bé trai Cái 4 208.000 832.000 

79 Búp bê bé gái Cái 4 208.000 832.000 

80 Bộ trang phục công an  Bộ 2 490.000 980.000 

81 Bộ trang phục bộ đội  Bộ 70 350.000 24.500.000 

82 Bộ trang phục công nhân  Bộ 10 205.000 2.050.000 

83 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ 4 188.000 752.000 

84 Bộ trang phục bác sỹ  Bộ 4 150.000 600.000 

85 Gạch xây dựng  Thùng 4 565.000 2.260.000 

86 Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp Bộ 40 283.000 11.320.000 

87 Đất nặn  Hộp 70 22.000 1.540.000 

88 Màu nước Vỉ 40 65.000 2.600.000 

79 Bút lông cỡ to Cây 40 16.000 640.000 

90 Bút lông cỡ nhỏ Cây 40 14.000 560.000 

91 Dập ghim Cái 2 65.000 130.000 
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T Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
92 Bìa các màu  Bộ 100 4.400 440.000 

93 Giấy trắng A0  Tờ 20 8.300 166.000 

94 Kẹp sắt các cỡ Bộ 50 15.000 750.000 

95 Dập lỗ  Cái 1 138.000 138.000 

III SÁCH - TÀI LIỆU - BĂNG ĐĨA       

96 Băng/đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân 

ca, hát ru   

Bộ 1 150.000 150.000 

97 Băng/đĩa thơ ca, truyện kể   Cái 1 50.000 50.000 

98 Băng/đĩa hình "Vẽ tranh theo truyện kể" Bộ 1 100.000 100.000 

99 Băng/đĩa hình "Kể chuyện theo tranh" Bộ 1 100.000 100.000 

100 Băng/đĩa hình về Bác Hồ Cái 1 50.000 50.000 

101 Băng/đĩa hình các hoạt động giáo dục 

theo chủ đề 

Bộ 1 550.000 550.000 

* DANH MỤC THEO QUYẾT ĐỊNH 

118 

    

I Thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, 

thiết bị phục vụ cho việc nuôi dưỡng 

và chăm sóc học sinh 

      

1 Cây nước nóng lạnh Cái 3 8.450.000 25.350.000 

2 Nồi cơm điện Cái 1 4.350.000 4.350.000 

3 Nồi nấu cháo công nghiệp Cái 1 22.550.000 22.550.000 

4 Bộ bát đĩa, đũa các loại Bộ 5 1.800.000 9.000.000 

5 Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn (trung tâm và 

điểm trường)  

Cái 1 6.250.000 6.250.000 

6 Tủ để đồ cá nhân (tư trang) Cái     1  6.500.000 6.500.000 

II Đồ dùng, thiết bị phòng giáo dục nghệ 

thuật 

      

1 Đàn organ cho trẻ Cái 2 12.650.000 25.300.000 

2 Gióng múa bằng inox, gương múa (bộ 

gồm 2 gương + 2 gióng múa) 

      

2,1 Gióng múa Bộ 2 5.800.000 11.600.000 

2,2 Gương múa  Cái 2 14.965.000 29.930.000 

III Thiết bị phòng giáo dục thể chất ngoài 

trời 

      

1 Tượng con trâu cậu bé đọc sách  Tượng 1 22.550.000 22.550.000 

2 Tượng ngựa vằn Tượng 1 14.990.000 14.990.000 

3 Tượng thạnh sanh chăn tinh tượng 1 14.990.000 14.990.000 

4 Bộ luyện Gyms 01       

4,1 Bộ luyện Gyms 01A  Bộ  1 4.590.000 4.590.000 

4,2 Bộ luyện Gyms 01B  Bộ  1 5.950.000 5.950.000 

5 Thùng rác các loại       

5,1 Thùng rác 120L Cái 2 1.350.000 2.700.000 

6 Xe chở rác Cái 1 7.850.000 7.850.000 

7 Bộ bàn ghế bằng lốp xe       
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T Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
7,1 Bộ bàn ghế cho bé (1 bàn + 4 ghế) Bộ 1 8.350.000 8.350.000 

7,2 Bộ bàn ghế cho bé (1 bàn + 4 ghế) Bộ 1 8.350.000 8.350.000 

8 Nhún máy bay 2 chỗ  Cái 1 10.990.000 10.990.000 

IV Thiết bị phòng cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

      

1 Loa máy tính  Bộ 2 1.990.000 3.980.000 

V Thiết bị vệ sinh trong khu vệ sinh của 

trẻ 

      

1 Dàn nước nóng năng lượng mặt trời       

1,1 Bộ Năng lượng mặt trời Bộ 1 10.650.000 10.650.000 

1,2 Bộ phụ kiện lắp đặt năng lượng Bộ 1 3.690.000 3.690.000 

VI Thiết bị phục vụ cho công tác y tế 

trường học 

      

1 Bàn khám bệnh Cái 1 4.450.000 4.450.000 

2 Ga y tế Cái 1 450.000 450.000 

3 Ghi đô y tế Cái 1 1.200.000 1.200.000 

4 Dụng cụ khám và chữa bệnh các loại       

4,1 Túi sơ cứu y tế Bộ 1 1.330.000 1.330.000 

4,2 Cáng y tế Cái 1 4.690.000 4.690.000 

VII Thiết bị khác phục vụ cho các hoạt 

động dạy và học 

      

1 Bảng tin có mái che Cái 1 15.000.000 15.000.000 

2 Thảm       

2,1 Thảm cỏ nhân tạo M2 150 430.000 64.500.000 

3 Thang trèo lên xuống       

3,1 Thang nhôm Ninda rút gọn chữ A đa 

năng 

Chiếc 1 5.800.000 5.800.000 

VIII Các thiết bị khác theo thông tư quy 

định của bộ giáo dục và đào tạo ban 

hành và nhu cầu sử dụng thực tế của 

đơn vị 

      

1 Hệ thống vui chơi số 92 MN Bộ 1 50.967.500 50.967.500 

2 Cây nấm Cái 3 2.790.000 8.370.000 

3 Tượng con cáo Cái 1 2.990.000 2.990.000 

4 Tượng con thỏ Cái 1 3.975.000 3.975.000 

5 Tượng dê đen, dê trắng Tượng 1 9.200.000 9.200.000 

6 Bàn lục lăng Bộ 2 2.495.000 4.990.000 

7 Ghế nghệ thuật  Cái 12 435.000 5.220.000 

8 Quầy bán hàng ( gỗ thông) Bộ 2 7.350.000 14.700.000 

9 Thú nhún cá ngựa Cái 2 3.975.000 7.950.000 

10 Thú nhún con mèo Cái 2 3.999.000 7.998.000 

11 Thú nhún con chó Cái 1 3.975.000 3.975.000 

12 Trống trường Bộ 1 2.595.000 2.595.000 

13 Vải bạt màu trắng đóng tường  M2 340 199.000 67.660.000 
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T Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
14 Giỏ hoa treo tường trang trí lớp học, khu 

vui chơi  

Cái 30 225.000 6.750.000 

15 Con chó kéo dây  Con 2 205.000 410.000 

16 Con Thỏ kéo dây Con 2 197.000 394.000 

17 Con Ong kéo dây Con 2 199.000 398.000 

 Tổng cộng    852.022.000 
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DANH MỤC ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CÔNG KHAI 
(Kèm theo Quyết định số 03a/QĐ-MNSC, ngày 07 / 01/2025 của trường MN Sơn Ca 

 Về việc công bố công khai mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi năm 2024 của 

Trường Mầm non Sơn Ca thành phố Điện Biên Phủ) 

 

ĐVT: Đồng 

T Tên thiết bị  ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
* DANH MỤC THEO QĐ 118        

1 Loa trợ giảng  Bộ 1 17.990.000 17.990.000 

2 Máy khoan chứng từ  Chiếc 1 6.488.000 6.488.000 

3 Bàn giáo viên  Cái 4 3.210.000 12.840.000 

* Danh mục theo thông tư 01       

1 Bộ trang phục công an  Bộ 27 466.000 12.582.000 

 Tổng cộng     49.836.180 
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DANH MỤC ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CÔNG KHAI 
 (Kèm theo Quyết định số 03a/QĐ-MNSC, ngày 07/ 01/2025 của trường MN Sơn Ca 

 Về việc công bố công khai mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi năm 2024 của 

Trường Mầm non Sơn Ca thành phố Điện Biên Phủ) 

 

ĐVT: Đồng 

T Tên thiết bị ĐVT  SL Đơn giá Thành tiền 
* DANH MỤC THEO THÔNG TƯ 01        

1 Xô Cái  17 82.000 1.394.000 

2 Chậu Cái  16 53.000 848.000 

3 Kéo thủ công Cái  315 16.000 5.040.000 

4 Kéo văn phòng Cái  6 38.000 228.000 

5 Bộ chữ và số dùng cho cháu Bộ  45 14.000 630.000 

6 Bút chì đen Cái  135 6.500 877.500 

7 Bút sáp Hộp  185 21.000 3.885.000 

8 Giấy màu Tập  80 7.000 560.000 

9 Đất nặn Hộp  145 22.000 3.190.000 

10 Bộ trang phục công an Bộ  11 490.000 5.390.000 

 DANH MỤC THEO QĐ 118      

1 Quạt treo tường Cái  11 846.000 9.306.000 

2 Bồn rửa tay inox Bộ  1 14.399.000 14.399.000 

3 Loa máy tính Bộ  1 1.940.000 1.940.000 

 Tổng cộng     47.636.599 
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DANH MỤC ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CÔNG KHAI 
 (Kèm theo Quyết định số 03a/QĐ-MNSC, ngày 07/ 01/2025 của trường MN Sơn Ca 

 Về việc công bố công khai mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi năm 2024 của 

Trường Mầm non Sơn Ca thành phố Điện Biên Phủ) 

 

ĐVT: Đồng 

T Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 
1 Máy lọc nước công nghiệp Makxim 50l 

vỏ tủ KSV 

Chiếc 1 35.000.000 35.000.000 

2 Cục đẩy công suất PSC Cái 1 17.000.000 17.000.000 

3 Bộ vang chỉnh âm thanh Bộ 1 5.000.000 5.000.000 

 Tổng cộng    57.000.000 

 

 


